
SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú

1. Ngành Kinh tế chính trị (Chuyên ngành: Kinh tế chính trị)

1 Nguyễn Thị Hạnh 13/06/1988 Hà Nội Nữ

3504/QĐ-ĐT 

ngày 

25/11/2011

3.10 A+
QM 

018314
1939-2014/KT

2 Chu Thanh Ngân 10/10/1986 Hà Nội Nữ

5232/QĐ-SĐH 

ngày 

16/10/2008

2.71 A+
QM 

018315
1940-2014/KT

3 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19/09/1986 Hà Nam Nữ

3504/QĐ-ĐT 

ngày 

25/11/2011

3.08 A+
QM 

018316
1941-2014/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 471 /QĐ-ĐHKT ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)
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4 Phạm Thị Bảo Thoa 05/07/1988 Hải Phòng Nữ

3504/QĐ-ĐT 

ngày 

25/11/2011

2.97 A+
QM 

018317
1942-2014/KT

5 Nguyễn Thị Hương Thu 02/09/1987 Thái Bình Nữ

3504/QĐ-ĐT 

ngày 

25/11/2011

2.93 A+
QM 

018318
1943-2014/KT
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2. Ngành Kinh tế đối ngoại (Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế)

1 Bùi An Bình 18/02/1986 Hòa Bình Nữ

1523/QĐ-

SĐH ngày 

13/10/2008

3.06 A
QM 

018319
1944-2014/KT

2 Nguyễn Thanh Hằng 15/11/1983 Hà Nội Nữ

1523/QĐ-

SĐH ngày 

13/10/2008

2.93 C+
QM 

018320
1945-2014/KT

3 Bùi Thị Minh Hiền 14/09/1986 Hà Nội Nữ

1200/QĐ-

SĐH ngày 

28/08/2008

3.38 B+
QM 

018321
1946-2014/KT
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4 Thái Thị Kim Ngân 05/10/1986 Hà Tĩnh Nữ

1523/QĐ-

SĐH ngày 

13/10/2008

3.11 A
QM 

018322
1947-2014/KT

5 Hoàng Thị Mai Phương 10/11/1985 Nam Định Nữ

1523/QĐ-

SĐH ngày 

13/10/2008

3.11 B
QM 

018323
1948-2014/KT

6 Hoàng Thị Hồng Quyên 01/10/1986 Thanh Hóa Nữ

1523/QĐ-

SĐH ngày 

13/10/2008

2.73 A
QM 

018324
1949-2014/KT

7 Tạ Kim Sen 10/10/1986 Thanh Hóa Nữ

2193/QĐ-

ĐHKT ngày 

04/11/2010

3.23 B+
QM 

018325
1950-2014/KT
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8 Mẫn Mạnh Tuấn 31/01/1983 Bắc Ninh Nam

1260/QĐ-

SĐH ngày 

09/09/2008

2.68 A
QM 

018326
1951-2014/KT

9 Dương Thanh Thùy 16/05/1985 Hà Nội Nữ

1260/QĐ-

SĐH ngày 

09/09/2008

3.00 A
QM 

018327
1952-2014/KT

10 Lê Thanh Trà 15/03/1976 Hưng Yên Nam

1523/QĐ-

SĐH ngày 

13/10/2008

3.26 A+
QM 

018328
1953-2014/KT
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3. Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng)

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/04/1984 Hà Nội Nữ

1103/QĐ-

SĐH ngày 

15/06/2010

3.06 A+
QM 

018329
1954-2014/KT

2 Trịnh Thị Phương Loan 22/12/1987 Thanh Hóa Nữ

2170/QĐ-

ĐHKT ngày 

03/11/2010

3.18 B
QM 

018330
1955-2014/KT

3 Bùi Thị Tuyết Nhung 02/03/1987 Nam Định Nữ

1804/QĐ-

SĐH ngày 

14/10/2009

3.29 A
QM 

018331
1956-2014/KT

Danh sách này gồm 15 học viên, trong đó có:
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- 05 học viên chuyên ngành Kinh tế chính trị, 10 học viên chuyên ngành Kinh tế thế giới và

 Quan hệ kinh tế quốc tế và 03 học viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
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